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1 353020 84362611xxx Giải nhất 66 179148 84971683xxx Giải khuyến khích
2 145024 84971369xxx Giải nhì 67 234586 84973456xxx Giải khuyến khích
3 231494 84983851xxx Giải nhì 68 188168 84789416xxx Giải khuyến khích
4 128451 84965048xxx Giải nhì 69 581991 84384288xxx Giải khuyến khích
5 215228 84869576xxx Giải nhì 70 436083 84389607xxx Giải khuyến khích
6 025699 84981338xxx Giải nhì 71 298111 84989201xxx Giải khuyến khích
7 215494 84973163xxx Giải nhì 72 165157 84929102xxx Giải khuyến khích
8 215639 84395162xxx Giải nhì 73 117425 84975003xxx Giải khuyến khích
9 884691 84961105xxx Giải nhì 74 367153 84984569xxx Giải khuyến khích

10 619127 84355767xxx Giải nhì 75 040560 84354000xxx Giải khuyến khích
11 066664 84342813xxx Giải nhì 76 709270 84383558xxx Giải khuyến khích
12 282758 84939678xxx Giải nhì 77 301837 84976680xxx Giải khuyến khích
13 830293 84969906xxx Giải nhì 78 470118 84972360xxx Giải khuyến khích
14 830479 84908023xxx Giải nhì 79 111076 84975095xxx Giải khuyến khích
15 511878 84778613xxx Giải nhì 80 928932 84398702xxx Giải khuyến khích
16 647398 84868174xxx Giải ba 81 785316 84865443xxx Giải khuyến khích
17 243900 84962648xxx Giải ba 82 222177 84868618xxx Giải khuyến khích
18 768783 84368673xxx Giải ba 83 191765 84365534xxx Giải khuyến khích
19 197643 84394017xxx Giải ba 84 144264 84355123xxx Giải khuyến khích
20 130322 84969531xxx Giải ba 85 447548 84903284xxx Giải khuyến khích
21 253059 84974035xxx Giải ba 86 885318 84912465xxx Giải khuyến khích
22 528287 84868869xxx Giải ba 87 270973 84916547xxx Giải khuyến khích
23 326537 84924700xxx Giải ba 88 870649 84908857xxx Giải khuyến khích
24 969062 84914249xxx Giải ba 89 723922 84983184xxx Giải khuyến khích
25 763273 84946561xxx Giải ba 90 896077 84906210xxx Giải khuyến khích
26 898504 84365842xxx Giải ba 91 022826 84985627xxx Giải khuyến khích
27 377761 84343907xxx Giải ba 92 656887 84347970xxx Giải khuyến khích
28 259279 84345515xxx Giải ba 93 512197 84337628xxx Giải khuyến khích
29 547982 84907778xxx Giải ba 94 047634 84919091xxx Giải khuyến khích
30 125900 84983464xxx Giải ba 95 999807 84974128xxx Giải khuyến khích
31 145826 84971041xxx Giải ba 96 056010 84357129xxx Giải khuyến khích
32 078850 84988400xxx Giải ba 97 215262 84339738xxx Giải khuyến khích
33 012392 84356673xxx Giải ba 98 166699 84975843xxx Giải khuyến khích
34 221787 84977238xxx Giải ba 99 222445 84945886xxx Giải khuyến khích
35 051781 84355098xxx Giải ba 100 175496 84978698xxx Giải khuyến khích
36 942594 84985212xxx Giải ba 101 042010 84962287xxx Giải khuyến khích
37 104791 84974067xxx Giải ba 102 981082 84356181xxx Giải khuyến khích
38 800045 84333312xxx Giải ba 103 050449 84377577xxx Giải khuyến khích
39 592924 84935529xxx Giải ba 104 209227 84904024xxx Giải khuyến khích
40 653185 84906376xxx Giải ba 105 647598 84911762xxx Giải khuyến khích
41 448003 84936422xxx Giải ba 106 501772 84836421xxx Giải khuyến khích
42 827665 84974929xxx Giải ba 107 359760 84904795xxx Giải khuyến khích
43 305522 84974616xxx Giải ba 108 186763 84983339xxx Giải khuyến khích
44 235359 84968942xxx Giải ba 109 577790 84947358xxx Giải khuyến khích
45 254900 84975819xxx Giải ba 110 108728 84977536xxx Giải khuyến khích
46 954486 84382976xxx Giải ba 111 604194 84392654xxx Giải khuyến khích
47 108742 84862698xxx Giải ba 112 265981 84968160xxx Giải khuyến khích
48 145039 84917851xxx Giải ba 113 030016 84912814xxx Giải khuyến khích
49 078204 84963437xxx Giải ba 114 944836 84388148xxx Giải khuyến khích
50 201232 84915089xxx Giải ba 115 188229 84907353xxx Giải khuyến khích
51 221084 84333959xxx Giải ba 116 243218 84393399xxx Giải khuyến khích
52 429663 84944686xxx Giải ba 117 196983 84972867xxx Giải khuyến khích
53 087311 84973800xxx Giải ba 118 019200 84333800xxx Giải khuyến khích
54 106957 84908643xxx Giải ba 119 331876 84359107xxx Giải khuyến khích
55 126381 84907906xxx Giải ba 120 960579 84387783xxx Giải khuyến khích
56 059779 84914675xxx Giải ba 121 043931 84975424xxx Giải khuyến khích
57 096019 84987999xxx Giải ba 122 720580 84941349xxx Giải khuyến khích
58 314660 84375408xxx Giải ba 123 576727 84782984xxx Giải khuyến khích
59 328460 84942958xxx Giải khuyến khích 124 430820 84377117xxx Giải khuyến khích
60 176699 84906976xxx Giải khuyến khích 125 020566 84914316xxx Giải khuyến khích
61 043179 84948507xxx Giải khuyến khích 126 916593 84326198xxx Giải khuyến khích
62 098456 84914452xxx Giải khuyến khích 127 505538 84368083xxx Giải khuyến khích
63 257396 84938554xxx Giải khuyến khích 128 362573 84818153xxx Giải khuyến khích
64 210531 84933799xxx Giải khuyến khích 129 851519 84918707xxx Giải khuyến khích
65 651544 84974577xxx Giải khuyến khích 130 438930 84396925xxx Giải khuyến khích
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131 299119 84936969xxx Giải khuyến khích 153 095274 84948633xxx Giải khuyến khích
132 784384 84358018xxx Giải khuyến khích 154 300711 84868620xxx Giải khuyến khích
133 221998 84967554xxx Giải khuyến khích 155 017792 84857818xxx Giải khuyến khích
134 088064 84968223xxx Giải khuyến khích 156 906869 84867100xxx Giải khuyến khích
135 539157 84393587xxx Giải khuyến khích 157 495782 84912671xxx Giải khuyến khích
136 096614 84326387xxx Giải khuyến khích 158 505599 84374170xxx Giải khuyến khích
137 566674 84336968xxx Giải khuyến khích 159 496536 84903926xxx Giải khuyến khích
138 042912 84389633xxx Giải khuyến khích 160 007215 84963427xxx Giải khuyến khích
139 399874 84937238xxx Giải khuyến khích 161 033916 84974597xxx Giải khuyến khích
140 838802 84989360xxx Giải khuyến khích 162 117086 84335530xxx Giải khuyến khích
141 153478 84906668xxx Giải khuyến khích 163 230175 84912225xxx Giải khuyến khích
142 105746 84979618xxx Giải khuyến khích 164 256438 84988913xxx Giải khuyến khích
143 075398 84984378xxx Giải khuyến khích 165 560259 84389018xxx Giải khuyến khích
144 676161 84916623xxx Giải khuyến khích 166 017163 84375673xxx Giải khuyến khích
145 187571 84978744xxx Giải khuyến khích 167 187621 84862668xxx Giải khuyến khích
146 242683 84896219xxx Giải khuyến khích 168 930410 84949376xxx Giải khuyến khích
147 006470 84399575xxx Giải khuyến khích 169 107837 84947202xxx Giải khuyến khích
148 297624 84358413xxx Giải khuyến khích 170 221105 84985121xxx Giải khuyến khích
149 250521 84947294xxx Giải khuyến khích 171 011879 84786069xxx Giải khuyến khích
150 776275 84355808xxx Giải khuyến khích 172 124494 84948788xxx Giải khuyến khích
151 630683 84985016xxx Giải khuyến khích 173 178642 84329913xxx Giải khuyến khích
152 534563 84975106xxx Giải khuyến khích


